
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN
DÂN TỐI CAO-TOÀ ÁN

NHÂN DÂN TỐI CAO-BỘ
CÔNG AN-BỘ QUỐC

PHÒNG
Số: 01/2005/TTLT-

VKSTC-TATC-BCA-BQP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2005

Sign In

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thi hành một số quy định

của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm

________________________

 

Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của pháp luật trong công tác thống kê

hình sự, thống kê tội phạm (sau đây viết tắt là TKHS, TKTP), Viện kiểm sát nhân dân

tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thống nhất hướng

dẫn thực hiện như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích thực hiện TKHS, TKTP

a) Đánh giá chính xác, khách quan tình hình vi phạm pháp luật hình sự, tội phạm, kết

quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác phòng, chống tội

phạm; cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để phục vụ hoạt động phòng,

chống tội phạm và các hoạt động quản lý, điều hành có liên quan;

b) Đảm bảo tính thống nhất về số liệu TKHS, TKTP của các cơ quan tiến hành tố

tụng trong những thời gian, thời điểm cụ thể;

c) Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về vi phạm pháp luật hình sự, tội phạm và kết

quả giải quyết các vụ án hình sự phục vụ công tác nghiên cứu, xác định nguyên

nhân, điều kiện vi phạm pháp luật hình sự và tội phạm, giúp đưa ra những nhận

định, đánh giá tổng quát về tình hình tội phạm; tham mưu cho Đảng và Nhà nước đề

ra các chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và góp phần hoàn

thiện chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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2. Phạm vi điều chỉnh

Thống kê hình sự, thống kê tội phạm trong văn bản này được hiểu là hoạt động điều

tra, báo cáo, tổng hợp, phân tích và công bố các thông tin về tình hình vi phạm pháp

luật hình sự, tội phạm và kết quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng hình

sự trong các giai đoạn: khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

3. Các nguyên tắc cơ bản trong công tác TKHS, TKTP

Hoạt động TKHS, TKTP phải tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau đây:

a) Bảo đảm tính trung thực, khách quan, đầy đủ, chính xác, kịp thời trong hoạt động

thống kê;

b) Thống nhất về chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính, đơn vị tính, thời hạn, kỳ hạn

thống kê;

c) Đảm bảo bí mật số liệu thống kê theo quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà

nước và Danh mục bí mật của từng ngành.

4. Các loại thống kê được hướng dẫn trong Thông tư này bao gồm:

a) Thống kê kết quả tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác tội phạm;

b) Thống kê tội phạm trong giai đoạn khởi tố,

c) Thống kê tội phạm trong giai đoạn truy tố,

d) Thống kê tội phạm trong giai đoạn xét xử sơ thẩm;

đ) Thống kê kết quả giải quyết các vụ án hình sự và thi hành án hình sự của các cơ

quan tiến hành tố tụng.

Mẫu các phiếu thống kê, biểu thống kê giao cho các cơ quan chủ trì từng loại thống

kê quyết định ban hành sau khi trao đổi thống nhất với Viện kiểm sát nhân dân tối

cao, cơ quan chủ trì thực hiện Đề án TKHS, TKTP liên ngành.

5. Hình thức thu thập thông tin thống kê, số liệu thống kê

a) Báo cáo thống kê định kỳ áp dụng đối với loại thống kê kết quả giải quyết các vụ

án hình sự và thi hành án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng;

b) Điều tra thống kê bằng hai hình thức, bao gồm: điều tra định kỳ và không định kỳ.

Điều tra định kỳ áp dụng đối với thống kê tội phạm trong giai đoạn khởi tố, truy tố và

xét xử sơ thẩm. Điều tra thống kê không định kỳ được áp dụng trong các giai đoạn



nêu trên nhưng nội dung, phương án, thời hạn, thời điểm điều tra do Ban chỉ đạo liên

ngành về TKHS, TKTP ở cấp Trung ương quyết định.

6. Nguồn tài liệu phục vụ thống kê

Số liệu thống kê thu thập dựa trên cơ sở sổ thụ lý, sổ kết quả giải quyết, sổ theo dõi

công tác thi hành án hình sự, phiếu thụ lý các vụ vi phạm pháp luật hình sự, các vụ

án hình sự và thi hành án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng.

7. Trách nhiệm thực hiện TKHS, TKTP của các cơ quan tiến hành tố tụng.

a) Viện kiểm sát có trách nhiệm chủ trì phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng cùng

cấp thu thập, tổng hợp, phân tích, cung cấp và công bố số liệu về TKHS, TKTP bao

gồm: Thống kê tội phạm trong giai đoạn khởi tố; thống kê tội phạm trong giai đoạn

truy tố; thống kê tội phạm trong giai đoạn xét xử sơ thẩm; thống kê kết quả giải quyết

các vụ án hình sự và thi hành án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng; chủ trì

hoặc phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ TKHS, TKTP theo kế hoạch của liên

ngành;

b) Tòa án có trách nhiệm thu thập số liệu thống kê kết quả giải quyết các vụ án hình

sự và ra quyết định thi hành án hình sự thuộc thẩm quyền của mình; phối hợp với

Viện kiểm sát và Công an cùng cấp đối chiếu, thống nhất số liệu và cùng ký vào Báo

cáo thống kê kết quả giải quyết các vụ án hình sự và quyết định thi hành án hình sự

do Viện kiểm sát cùng cấp lập;

c) Cơ quan Công an có trách nhiệm thống kê kết quả tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác

tội phạm từ kết quả xử lý những vụ vi phạm pháp luật hình sự thuộc thẩm quyền xử

lý của mình và chuyển kết quả tổng hợp thống kê sang Viện kiểm sát cùng cấp sau

khi loại thống kê này được thực hiện; thu thập số liệu thống kê kết quả giải quyết các

vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của mình; phối hợp cùng Viện kiểm sát đối chiếu,

thống nhất số liệu và cùng ký vào Báo cáo thống kê kết quả giải quyết các vụ án hình

sự và thi hành án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng do Viện kiểm sát cùng

cấp lập;

d) Theo sự ủy quyền và phân công của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát

Quân sự trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn và chủ trì phối hợp thu thập, đối



chiếu, tổng hợp, phân tích số liệu TKHS, TKTP của các cơ quan tiến hành tố tụng

trong Quân đội nhân dân và các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều

tra trong quân đội theo hướng dẫn của Thông tư này; định kỳ báo cáo Viện kiểm sát

nhân dân tối cao theo quy định.

8. Lưu trữ, quản lý số liệu TKHS, TKTP

Số liệu TKHS, TKTP là số liệu thống kê quốc gia, được lưu trữ, quản lý theo chế độ

tài liệu nhà nước. Những cơ quan khai thác, sử đụng số liệu này phải lưu trữ, quản

lý theo đúng quy định bảo mật thông tin thống kê của Nhà nước.

II. NHƯNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ THỐNG KÊ HÌNH SỰ, THỐNG KÊ TỘI PHẠM

1. Thống kê kết quả tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác tội phạm

a) Cơ quan Công an các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc ghi chép, tổng

hợp số liệu, lập Báo cáo thống kê kết quả tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và

thông báo kết quả cho Viện kiểm sát cùng cấp;

b) Thời gian thực hiện: các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an có trách nhiệm

nghiên cứu ban hành chế độ thống kê tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác tội phạm;

đưa vào thực hiện trong TKHS, TKTP liên ngành vào thời gian thích hợp.

2. Thống kê tội phạm trong giai đoạn khởi tố

a) Thống kê tội phạm trong giai đoạn khởi tố là thống kê những vụ án, bị can mới

khởi tố, Viện kiểm sát đã thụ lý kiểm sát điều tra;

b) Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm lập Phiếu thống kê những vụ án, bị can mới

khởi tố. Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra

vụ án có trách nhiệm lập phiếu thống kê ngay sau khi thụ lý kiểm sát điều tra vụ án

và phê chuẩn quyết định khởi tố bị can;

c) Báo cáo thống kê tội phạm trong giai đoạn khởi tố được thực hiện hàng tháng.

Thời hạn gửi số liệu thống kê do Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định.

3. Thống kê tội phạm trong giai đoạn truy tố

a) Thống kê tội phạm trong giai đoạn truy tố là thống kê những vụ án, bị can mà Viện

kiểm sát đã ra quyết định truy tố, đình chỉ, tạm đình chỉ;


